
Nam Nữ

1 TD07 Nguyễn Quang Vũ 1979 Chuyên viên Hành chính QLKH P. QLKH

2 TD32 Nguyễn Châu Giang 1997 Chuyên viên Hành chính QLKH P. QLKH

3 TD47 Đỗ Thanh Thanh Huyền 1995 Chuyên viên Hành chính QLKH P. QLKH

4 TD51 Nguyễn Thảo My 1993
Chuyên viên Quản lý hoạt động 

NCKH của người học
P. QLKH

1 TD16 Phạm Trần Hải Nga 1990 Chuyên viên Trị sự TC QL&KTQT

2 TD60 Nguyễn Quỳnh Như 1994 Biên tập viên Tiếng Anh TC QL&KTQT

1 TD53 Trần Thị Hương Quỳnh 1995
Chuyên viên Quan hệ cộng đồng 

và báo chí
P. TT&QHĐN

1 TD17 Lê Thị Thùy Linh 1994
Chuyên viên Quản lý CTĐT trình 

độ Thạc sĩ
Khoa SĐH

2 TD42 Lê Thu Hiền 1988
Chuyên viên Quản lý CTĐT trình 

độ Thạc sĩ
Khoa SĐH

3 TD54 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1997
Chuyên viên Quản lý CTĐT trình 

độ Thạc sĩ
Khoa SĐH

4 TD48 Đào Thị Thu Hoài 1981
Chuyên viên Quản lý CTĐT trình 

độ Thạc sĩ
Khoa SĐH

1 TD02 Nguyễn Thị Kim Ngân 1993
Chuyên viên TCHC kiêm Chuyên 

viên Quản lý cơ sở vật chất
CS Quảng Ninh

2 TD03 Bùi Thị Phương 1997 Chuyên viên Quản lý đào tạo CS Quảng Ninh

3 TD19 Cao Ngọc Hiền 1996
Chuyên viên CNTT kiêm Chuyên 

viên QLKH, Chuyên viên ĐBCL.
CS Quảng Ninh

CƠ SỞ QUẢNG NINH

Vị trí đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   07  tháng    01  năm 2021

DANH SÁCH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 

TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI VÀ CƠ SỞ QUẢNG NINH

Đơn vị đăng ký

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Địa điểm: A806, Nhà A Thời gian: 8h30, Thứ 2, ngày 18/01/2021

STT Số BD Họ và
Năm sinh

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

(Kèm theo Thông báo số  07 /TB-ĐHNT ngày   07/01/2021)

KHOA SAU ĐẠI HỌC
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Nam Nữ
Vị trí đăng ký Đơn vị đăng kýSTT Số BD Họ và

Năm sinh

1 TD12 Trần Thị Tuyết Nhung 1994 Giảng viên Kinh tế quản lý Viện KT&KDQT

2 TD59 Đinh Văn Hoàng 1994 Giảng viên Kinh tế quản lý Viện KT&KDQT

3 TD13 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Giảng viên Marketing & TT Viện KT&KDQT

4 TD29 Trần Đức Duy 1997 Giảng viên Marketing & TT Viện KT&KDQT

5 TD33 Trần Thị Minh 1995 Giảng viên Marketing & TT Viện KT&KDQT

6 TD43 Nguyễn Minh Phương 1997 Giảng viên Thương mại quốc tế Viện KT&KDQT

7 TD61 Lê Hà Phương 1979 Giảng viên Logistics Viện KT&KDQT

8 TD57 Phạm Thị Hiền Minh 1993 Giảng viên Logistics Viện KT&KDQT

9 TD14 Ngô Thu Ngọc 1995 Thư ký Viện KT&KDQT

1 TD01 Nguyễn Việt Hoa 1994 Giảng viên Kinh tế Vi mô Khoa KTQT

2 TD52 Hoàng Vĩnh Thịnh 1994 Giảng viên Kinh tế Vi mô Khoa KTQT

3 TD21 Nghiêm Xuân Hòa 1987 Giảng viên Kinh tế quốc tế Khoa KTQT

1 TD67 Nguyễn Thị Mai Phương 1988
Giảng viên Tiếng Nhật tổng hợp 1-

7
Khoa T Nhật

1 TD13 Dương Thị Thu Lan 1990
Giảng viên Pháp luật điều chỉnh 

Thương mại điện tử
Khoa Luật

2 TD46 Lý Vương Thảo 1997
Giảng viên Pháp luật điều chỉnh 

Thương mại điện tử
Khoa Luật

3 TD65 Ngô Thu Trang 1996 Giảng viên Pháp luật TCNH Khoa Luật

1 TD04 Vũ Minh Chiến 1996 Giảng viên Tài chính-Tiền tệ Khoa TCNH

2 TD55 Ngô Quỳnh Trang 1997 Giảng viên Tài chính-Tiền tệ Khoa TCNH

Địa điểm: A806, Nhà A Thời gian: 8h30, Thứ 3, ngày 19/01/2021

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

KHOA LUẬT

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

Địa điểm: A806, Nhà A Thời gian: 14h00, Thứ 3, ngày 19/01/2021

KHOA TIẾNG NHẬT
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Nam Nữ
Vị trí đăng ký Đơn vị đăng kýSTT Số BD Họ và

Năm sinh

3 TD63 Lưu Ngọc Hiệp 1991 Giảng viên Tài chính-Tiền tệ Khoa TCNH

4 TD24 Đinh Thủy Tiên 1996
Giảng viên  Phân tích báo cáo tài 

chính
Khoa TCNH

5 TD37 Hoàng Trọng Tiến 1993
Giảng viên  Phân tích báo cáo tài 

chính
Khoa TCNH

6 TD34 Đỗ Khánh Hiền 1995
Giảng viên Phân tích và đầu tư 

chứng khoán
Khoa TCNH

7 TD45 Phạm Hà Phương 1995 Giảng viên Kinh tế học Tài chính Khoa TCNH

1 TD08 Nguyễn Vy Hạ 1996 Giảng viên Thực hành tiếng Khoa TATM

2 TD20 Vũ Thị Phương Anh 1995
Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ 

KTTM
Khoa TATM

1 TD23 Nguyễn Thị Thùy Dương 1991
Giảng viên Tiếng Trung thương 

mại

Khoa T Trung 

Quốc

2 TD38 Nguyễn Minh Hòa 1996
Giảng viên Tiếng Trung thương 

mại

Khoa T Trung 

Quốc

1 TD05 Đào Thị Nhung 1989 Giảng viên Chủ nghĩa XHKH Khoa LLCT

2 TD15 Bùi Thị Quý 1989 Giảng viên Chủ nghĩa XHKH Khoa LLCT

1 TD23 Đỗ Thanh Thủy 1994 Giảng viên Tiếng Anh Cơ sở Khoa TACN

1 TD25 Dương Anh Nga 1985
Chuyên viên quản lý tín chỉ 

ĐTTX

Khoa 

ĐTTT&PTNN

2 TD28 Cao Thị Thu Hiền 1995
Giáo viên chủ nhiệm hệ Đào tạo 

từ xa

Khoa 

ĐTTT&PTNN

3 TD36 Đỗ Thảo Nguyên 1998
Giáo viên chủ nhiệm hệ Đào tạo 

từ xa

Khoa 

ĐTTT&PTNN

4 TD64 Vũ Thị Hồng Hảo 1991
Giáo viên chủ nhiệm hệ Đào tạo 

từ xa

Khoa 

ĐTTT&PTNN

1 TD09 Trịnh Hương Giang 1997
Chuyên viên quản lý dự án mua 

sắm
P. QTTB

KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

KHOA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC

Địa điểm: A806, Nhà A Thời gian: 8h30, Thứ 4, ngày 20/01/2021

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

KHOA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
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Nam Nữ
Vị trí đăng ký Đơn vị đăng kýSTT Số BD Họ và

Năm sinh

1 TD58 Vũ Thanh Tùng 1982 Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật TT CNTT

1 TD62 Nguyễn Nhật Mai 1997
Chuyên viên Marketing phụ trách 

tuyển sinh quốc tế
P. HTQT

1 TD68 Lương Thị Đài Trang 1998
Chuyên viên phụ trách Truyền 

thông
FIIS

1 TD44 Lưu văn Trường 1993 Chuyên viên văn phòng Đảng Ủy VP ĐU

2 TD66 Nguyễn Thị Nguyên Ngọc 1990 Chuyên viên văn phòng Đảng Ủy VP ĐU

1 TD39 Nguyễn Thị Thùy Linh 1987
Chuyên vên phụ trách, Ban phát 

triển ngôn ngữ và văn hóa Nhật 
Viện VJCC

2 TD40 Nguyễn Thị Huyền Thanh 1993
Chuyên viên Kế toán- tài chính, 

Ban Hành chính
Viện VJCC

3 TD56 Đàm Khánh Phượng 1993
Chuyên viên ban Đào tạo Doanh 

nghiệp
Viện VJCC

1 TD27 Nguyễn Thành Trung 1995
Chuyên viên Quản lý tuyển sinh 

kiêm vị trí chuyên viên Hỗ trợ kĩ 
K. ĐTQT

2 TD26 Cao Thanh Hằng 1994
Phụ trách đào tạo, kiêm Giáo viên 

chủ nhiệm
K. ĐTQT

3 TD31 Đới Thành Luân 1988 Giáo viên chủ nhiệm K. ĐTQT

4 TD35 Trần Nguyễn Hương Trà 1997
Giáo viên phụ trách chương trình 

Vatel
K. ĐTQT

5 TD41 Văn Thị Lan Phương 1992
Chuyên viên Truyền thông và Tổ 

chức sự kiện
K. ĐTQT

6 TD50 Phạm Thị Hồng Nhung 1989
Chuyên viên quản lý quan hệ đối 

tác
K. ĐTQT

1 TD06 Lưu Quý Nhân 1997
Chuyên viên hành chính Hội đồng 

trường
P. TCHC

2 TD30 Trần Thị Hương Ly 1984 Chuyên viên Lưu trữ P. TCHC

3 TD10 Phạm Thị Thu Hòa 1992 Chuyên viên pháp chế P. TCHC

Địa điểm: A806, Nhà A Thời gian: 14h00, Thứ 4, ngày 20/01/2021

VIỆN VJCC

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO VÀ SÁNG TẠO FTU

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
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Nam Nữ
Vị trí đăng ký Đơn vị đăng kýSTT Số BD Họ và

Năm sinh

4 TD18 Nguyễn Minh Quy 1994 Chuyên viên pháp chế    P. TCHC

5 TD49 Nguyễn Đức Quang Anh 1989 Chuyên viên pháp chế P. TCHC

6 TD69 Nguyễn Duy Hùng 1982 Chuyên viên pháp chế P. TCHC
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